SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT BẮC NINH SỐ 2


Số:        /TTKSBT2-DVTYT V/v yêu cầu báo giá danh mục vật tư, hóa chất, sinh phẩm mua sắm lần 5 năm 2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục vật tư, hóa chất, sinh phẩm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh.

E-mail: ttksbtsoytebn@gmail.com

Số điện thoại: 02223.896.744

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

DS. Nguyễn Thị Hạnh, Khoa Dược - VTYT

Số điện thoại: 0979 945 248 hoặc 02222.200.899

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Trung tâm tiếp nhận báo giá theo một trong
các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2 bằng văn bản giấy có ký và đóng dấu (đính kèm mẫu báo giá).

- Nhận qua email: Bản scan PDF có ký và đóng dấu gửi về địa chỉ email
ttksbtsoytebn@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến 17h ngày 28 tháng 7 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 28/7/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư, hóa chất, sinh phẩm cần báo giá:

	ST T
	Tên vật tư, hóa chất, sinh phẩm
	
Đặc trưng, thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị
tính
	Số lượng

	



1
	


1- hydroxybenzotria zol
	Công thức: C6H5N3O,
Độ tinh khiết/hàm lượng: ≥ 99%; dùng cho phân tích
Quy cách: 10g/lọ
Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm.
	



Lọ
	



1

	



2
	



Benzen
	Công thức hóa học: C6H6
Độ tinh khiết/hàm lượng ≥98%
Quy cách: 500ml/chai
Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm.
	



Chai
	



1

	



3
	


Bộ đo độ đục chuẩn
	

Bộ đo độ đục chuẩn: <0.1NTU,
20NTU, 200NTU, 800NTU cho máy
đo Turbidirect
	



Bộ
	



1

	









4
	







Bộ xét nghiệm định tính kiểu
gen virut Dengue
	Bộ xét nghiệm định tính kiểu gen virut
Dengue bằng kỹ thuật Realtime:
+ Độ nhạy: Mẫu mô, dịch muỗi ≤1000 copies/ml; Huyết tương, huyết thanh:
≤500 copies/ml;
+ Phát hiện được cả 4 tuýp Dengue:
type 1; type 2; type 3 ; type 4.
Bộ 50 test
- Sử dụng được trên 1 trong các hệ thống máy realtime PCR sau: DT
Drime 5MI, LightCycler 96, AriaDX
Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm.
	









Bộ
	









1
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Chất chuẩn Alachlor (C14H20CINO2)
	Chất chuẩn Alachlor
Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 98%. Quy cách: 250 mg/lọ.
Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác
nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm.
	



Lọ
	



1
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Chloramphenicol
	- Kháng sinh dùng để ức chế sự phát triển của vi khuẩn
Độ tinh khiết/hàm lượng: ≥97% Hộp 5g
Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác
nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm.
	



Hộp
	



1




	ST T
	Tên vật tư, hóa chất, sinh phẩm
	
Đặc trưng, thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị
tính
	Số lượng
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Chuẩn 4 –
Cloroacetanilid
	Đạt yêu cầu tiêu chuẩn về chất chuẩn đối chiếu
Quy cách: Lọ 50mg
Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng
khối lượng cần mua sắm.
	



Lọ
	



2
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Chuẩn
Clavulanat Kali
	
Đạt yêu cầu tiêu chuẩn về chất chuẩn đối chiếu
Quy cách: 120mg/lọ
Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm.
	




Lọ
	




2
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Chuẩn Đinh lăng
	Đạt yêu cầu tiêu chuẩn về chất chuẩn đối chiếu
Quy cách: Lọ 2g
Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng
khối lượng cần mua sắm.
	



Lọ
	



2
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Chuẩn Hoài sơn
	Đạt yêu cầu tiêu chuẩn về chất chuẩn đối chiếu
Quy cách: Lọ 2g
Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm.
	



Lọ
	



2
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Chuẩn Huyết
giác
	Đạt yêu cầu tiêu chuẩn về chất chuẩn đối chiếu
Quy cách: Lọ 10g
Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm.
	



Lọ
	



2
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Chuẩn
Itraconazol
	Đạt yêu cầu tiêu chuẩn về chất chuẩn đối chiếu
Quy cách: 120mg/lọ
Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng
khối lượng cần mua sắm.
	



Lọ
	



2
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Chuẩn Ngải cứu
	Đạt yêu cầu tiêu chuẩn về chất chuẩn đối chiếu
Quy cách: Lọ 2g
Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm.
	



Lọ
	



2




	ST T
	Tên vật tư, hóa chất, sinh phẩm
	
Đặc trưng, thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị
tính
	Số lượng

	



14
	



Chuẩn Oleanolic
	Đạt yêu cầu tiêu chuẩn về chất chuẩn đối chiếu
Quy cách: 20mg/lọ
Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác
nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm.
	



Lọ
	



2
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Chuẩn
Promethazin HCl
	Đạt yêu cầu tiêu chuẩn về chất chuẩn đối chiếu
Quy cách: 120mg/lọ
Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm.
	



Lọ
	



2
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Chủng Escherichia coli ATCC 8739
	


Chủng Escherichia coli ATCC 8739. Quy cách:5 que/ Hộp
	



Hộp
	



1
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Dung dịch chuẩn
Dichloromethane
	Dung dịch chuẩn Dichloromethane
2mg/ml trong Methanol
Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 99.5%. Quy cách: 1ml/lọ
Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng
khối lượng cần mua sắm.
	



Lọ
	



3

	
18
	Dung dịch chuẩn Pentachlorophen ol
	Dung dịch chuẩn Pentachlorophenol
1.0 mg/mL trong Methanol
Quy cách: 1ml/lọ.
	
Lọ
	
2
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Môi trường thạch bột ngô bổ sung
1% polysorbate
80 (Corn Meal Agar with 1% polysorbate 80)
	- Môi trường nuôi cấy để khẳng định
C.albicans
- Thành phần: Dịch chiết từ bột ngô;
agar; polysorbate 80.
Hộp 500g
Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng
khối lượng cần mua sắm.
	




Hộp
	




1
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Môi trường vận chuyển vi khuẩn
	Để bảo quản và cấy truyền các loài Neisseria và các sinh vật khó mọc khác. Thành phần: Calcium chloride, Sodium glycerophosphate, Sodium thioglycollate, Agar.
Hộp 500g
Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm.
	





Hộp
	





1




	ST T
	Tên vật tư, hóa chất, sinh phẩm
	
Đặc trưng, thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị
tính
	Số lượng
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Thủy ngân
(II)bromid
	Công thức hóa học: HgBr2.
Độ tinh khiết/hàm lượng: 98% Quy cách: 100g/lọ
Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng
khối lượng cần mua sắm.
	



Lọ
	



1
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Ngăn chứa thuốc thử 50ml
	

- Ngăn chứa thuốc thử 50ml
- Phù hợp với hệ thống xét nghiệm
COBAS 4800
	



Chiếc
	



100
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Chế phẩm kháng độc tố Clostridium Botulinum
	

Các tuýp từ A đến F hoặc kháng thể đa
dòng A- F
	


Bộ
	


1
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Amoni nitrat
	Công thức hóa học: NH4NO3
Độ tinh khiết/Hàm lượng: ≥ 98% Lọ 500 g
Ghi chú: Nhà thầu có thể dự thầu quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy
đổi tương đương khối lượng cần mua sắm.
	



Lọ
	



1
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Chất chuẩn
MCPA
	Dung dịch chuẩn MCPA 1000 µg/ml
trong methanol
Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 99%. Lọ 1 ml
Ghi chú: Nhà thầu có thể dự thầu quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy
đổi tương đương khối lượng cần mua sắm.
	




Lọ
	




2
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Dung dịch chuẩn
Permethrin
	
Dung dịch chuẩn Permethrin 100µg/ml
trong methanol. Lọ 1 ml
Ghi chú: Nhà thầu có thể dự thầu quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi tương đương khối lượng cần mua sắm.
	



Lọ
	



3
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Dung dịch chuẩn
propanil
	Dung dịch chuẩn Propanil 100mg/l
trong aceton.
Lọ 1 ml
Ghi chú: Nhà thầu có thể dự thầu quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi tương đương khối lượng cần mua
	



Lọ
	



3




	ST T
	Tên vật tư, hóa chất, sinh phẩm
	
Đặc trưng, thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị
tính
	Số lượng

	
	
	sắm.
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BTEX nồng độ
2000 µg/ml trong methanol
	Nồng độ 2000 µg/ml trong methanol
Lọ 1ml
Ghi chú: Nhà thầu có thể dự thầu quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi tương đương khối lượng cần mua sắm.
	



Lọ
	



2
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Bơm kim tiêm nhựa 1 ml
	Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt,
nhẵn bóng, không cong vênh, không có
ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí
Ethylene Oxide (E.O).
	



Cái
	



200
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Kali cromat
	Công thức hóa học: K₂CrO4
Độ tinh khiết/Hàm lượng: ≥ 98% Lọ 500 g
Ghi chú: Nhà thầu có thể dự thầu quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy
đổi tương đương khối lượng cần mua sắm.
	



Lọ
	



1
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Dung dịch Natri
hydroxyd 50%
	Công thức hóa học: NaOH Hàm lượng NaOH từ 48-52% Chai 500 ml
Ghi chú: Nhà thầu có thể dự thầu quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi tương đương khối lượng cần mua sắm.
	



Chai
	



2
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Mũi đánh bóng
composite
	


Mũi đánh bóng composite
	


Cái
	


5

	
33
	Dụng cụ bôi
(quét) composite
	Nhựa PP không màu, không mùi, không vị, không độc, sử dụng 1 lần.
	
Cái
	
200
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Nước muối 0.9%
	
Hàm lượng NaCl: 0.9%
Chai 500ml
Ghi chú: Có thể thay thế bằng quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm.
	



Chai
	



5




	ST T
	Tên vật tư, hóa chất, sinh phẩm
	
Đặc trưng, thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị
tính
	Số lượng
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Bao cao su
	

Làm từ cao su thiên nhiên, được bôi trơn bằng dung dịch Silicone với tổng hàm lượng 550mg±150mg
	


Cái
	


30
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Dao cắt leep
	Đầu cắm leep sử dụng để cắm trực tiếp vào máy cắt đốt (máy LEEP)
Kích thước: 10x8mm
	

Cái
	

1
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Lưỡi dao mổ
	

Lưỡi dao sắc bén, cho vết rạch nhỏ, đầu nhọn. Sản phẩm được làm từ chất liệu carbon, dùng 1 lần.
	



Cái
	



10
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Dung dịch sát khuẩn Povidon iod 10%
	Dung dịch sát khuẩn Povidon iod 10%.
Chai 500ml
Ghi chú: Có thể thay thế bằng quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm.
	


Chai
	


5
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Dung dịch khử khuẩn trang thiết bị y tế
	



Thành phần ≥2 % Glutaraldehyde không cần hoạt hóa, pH=6-8
	




Lít
	




75
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Tấm điện cực trung tính dùng cho máy cắt đốt
	




Tấm điện cực trung tính dùng cho máy cắt đốt. Diện tích dẫn điện ≥110cm2
	





Miếng
	





5
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Đầu lấy cao răng
	



Được làm bằng kim loại, tương thích với máy lấy cao răng woodpecker loại P1.
	




Cái
	




20




	ST T
	Tên vật tư, hóa chất, sinh phẩm
	
Đặc trưng, thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị
tính
	Số lượng

	

42
	

Bộ bẩy không
	
Gồm 7 cây bẩy. Chất liệu thép không gỉ. Lưỡi mảnh, nhỏ gọn, linh hoạt, dễ bóc tách.
	

Bộ
	

1

	
	sang chấn
	
	
	

	










43
	









Hóa chất xét
	- Dùng để định lượng Sắt trong máu
- Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i
- Thành phần:
- R1:
+ Acetate buffer 1.3 mol/l
+ Thiourea 65.0 mmol/l
+ Hidroxilamin sulphate 60.0 mmol/l
- R2:
+ Ferene S 0.65 mmol/l
+ Hidroxilamine sulphate 30.0 mmol/l Quy cách: (R1: 4 x 25 ml, R2: 2 x 12.5 ml)/Hộp
Ghi chú: Có thể thay thế bằng quy cách
khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm.
	










Hộp
	










2

	
	nghiệm Sắt
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Thạch dinh
	- Thạch nuôi cấy các vi sinh vật
- Khả năng hồi phục của E.coli ATCC
8739 ≥ 70%
- Khả năng hồi phục của S.aureus
ATCC 25923 ≥ 70%
- Khả năng hồi phục của
S.typhimurium ATCC 14028 ≥ 70%
- Quy cách: 500 g/Hộp
Ghi chú: Có thể thay thế bằng quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm.
	






Hộp
	






1

	
	dưỡng Nutrient
	
	
	

	
	Agar
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Chủng
	


Chủng Clostridium botulinum Chủng chuẩn vi sinh vật ATCC Quy cách: 2 que/bộ
	



Bộ
	



1

	
	Clostridium
	
	
	

	
	botulinum
	
	
	



Tổng cộng: 45 danh mục

2. Dự kiến các điều khoản thanh toán:

- Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

- Thanh toán sau khi hoàn tất các thủ tục bao gồm hóa đơn và các chứng từ
liên quan theo đúng quy định hiện hành.
3. Các thông tin khác (nếu có):

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, lắp đặt,
chạy thử... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Hàng mới 100%

- Đề nghị gửi cùng báo giá:

+ Hồ sơ pháp lý của công ty: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp (nếu có); Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D (nếu có);

+ Hồ sơ sản phẩm: Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc Giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc Giấy phép nhập khẩu (nếu có); Catalogue hoặc hướng dẫn sử dụng của hàng hóa; các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2 trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Ban Giám đốc (b/c)
- Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh, SYT, CDC 2;
- Các khoa/phòng(p/h);
- Lưu: VT, DVTYT, GDTTSK.

GIÁM ĐỐC










Ngô Thị Xuân
                 Mẫ u  báo  giá 	

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bắc Ninh số 2

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bắc Ninh số
2, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp vật tư, hóa chất, sinh phẩm như
sau:

1. Báo giá cung cấp vật tư, hóa chất, sinh phẩm như sau:

	



STT
	


Tên hàng hóa
	
Tên thương mại (nếu
có)
	


Thông số kỹ thuật
	
Số CB/
ĐKLH/ GPNK (nếu
có)
	Hãng sản xuất – Nước sản xuất
	Quy cách đóng gói
	


Số lượng
	

Đơn vị tính
	


Đơn
giá
	


Thành
tiền

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Tổng  cộn g: 
	
	





2025.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 7 năm


3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
….., ngày…. tháng….năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
